
 

 

 

Kính gửi:  

 - Các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc; 

 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

 - Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố; 

 - Bệnh xá: Công an tỉnh; Quân dân Y 24; Quân dân Y  

Đoàn 338/Quân khu I; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 

 - Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; 

 - Các phòng khám đa khoa; 

 - Công ty kinh doanh dược. 

(Sau đây gọi là cơ quan, đơn vị).  
 

Thực hiện Văn bản số 366/BYT-QLD ngày 20/01/2025 của Bộ Y tế v/v quản 

lý thuốc và nguyên liệu làm thuốc chứa hoạt chất Esketamine. Theo đó Bộ Y tế cho 

biết Esketamine là đồng phân S (+) ketamine, là chất ma túy tại số thứ tự số 40 Danh 

mục III- các chất ma túy được sử dụng trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, 

điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế, thú y theo quy định của cơ quan có thẩm 

quyền, ban hành kèm theo Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của 

Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất; Esketamine là một dược 

chất hướng thần tại số thứ tự 37,  Phụ lục II - Danh mục dược chất hướng thần, ban 

hành kèm theo Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ Y 

tế quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 

08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt. 

Để quản lý chặt chẽ, phòng ngừa thất thoát và lạm dụng Esketamine vào mục 

đích bất hợp pháp; Sở Y tế yêu cầu cơ quan, đơn vị tuân thủ nghiêm các quy định 

của pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về ma túy; quy định của thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt; quản lý, kiểm soát Esketamine như Ketamine, đảm bảo phòng 

ngừa thất thoát và lạm dụng thuốc, nguyên liệu làm thuốc chứa hoạt chất này. 

Sở Y tế triển khai các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện và phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (th/h);  

- P, NVYD, T/Tra (th/h); 

- GĐ Sở (b/c); 

- Các PGĐ Sở; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVYD(VTTP).
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /SYT-NVYD Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2025 
V/v quản lý thuốc và nguyên liệu 

làm thuốc chứa hoạt chất 

Esketamine 
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Danh sách công ty kinh doanh dược: 

1. Công ty Cổ phần Dược phẩm Lạng Sơn. 

2. Công ty Cổ phần Dược phẩm và VTYT Lạng Sơn. 

3. Công ty Cổ phần Dược phẩm và TTBYT Lạng Sơn. 

Danh sách phòng khám đa khoa: 

1. Phòng khám Đa khoa đa khoa quốc tế Ngọc Lan; 

2. Phòng khám Đa khoa Phú Lộc; 

3. Phòng khám Đa khoa Trường Sinh Hà Nội – Lạng Sơn; 

4. Phòng khám Đa khoa trung tâm Lạng Sơn (cơ sở 2); 
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